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1 N2004 Công nhân 4,0/7 Công 1,65 260.000,0 1,52 282.237
2 N2001 Kỹ sư bậc 3,0/8 Công 0
3 N6300 Nhân công 3,0/7 công 1,39 260.000,0 1,52 237.763
4 N15.0001 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 công 1,39 240.000,0 1,52 219.474
5 N1.30 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 công 1,39 240.000,0 1,52 219.474
6 N2.30 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 công 1,39 260.000,0 1,52 237.763
7 N6350 Nhân công 3,5/7 công 1,52 260.000,0 1,52 260.000
8 N2.35 Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 công 1,52 260.000,0 1,52 260.000

Đơn giá
nhân công
(đ/công)

BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG 

THÔN MỚI KIỂU MẪU THUỘC ĐỊA BÀN XÃ KIẾN HƯNG

Đơn vị tính:  (đ)

STT Mã số Tên nhân công Đơn vị
Hệ số 
lương 
(HCB)

Đơn giá 
NC bình 

quân
(đ/công)

Hệ số 
lương bình 
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